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STT Mã SV Họ lót Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ngành Khoa

Tổng 

số tín 

chỉ 

tích 

lũy

Điểm 

TB 

tích 

lũy

Xếp 

loại
Ghi chú

1 10901096 Nguyễn Trường Quân 17/11/1991 Hải Dương 10901

Kỹ thuật Điện - Điện 

tử Điện - Điện tử 209 6.66 Khá                 

2 10914101 Bạch Sĩ Tin 26/02/1991 Phú Yên 10914

Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp Xây dựng 202 6.58 Khá                 

3 12143023 Tô Minh Cường 22/04/1994 Phú Yên 12143

Công nghệ chế tạo 

máy Cơ Khí Chế Tạo Máy 151 7.71 Khá                 

4 12144021 Nguyễn Hữu Đại 10/08/1993 Nghệ An 12144

Công nghệ kỹ thuật cơ 

khí Cơ Khí Chế Tạo Máy 150 6.71 Khá                 

5 12146106 Lê Văn Lực 06/08/1994 Nghệ An 12146

Công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử Cơ Khí Chế Tạo Máy 150 6.73 Khá                 

6 12152059 Quách Nguyễn Yến Nhi Nữ 14/05/1994 TPHCM 12152 Kinh tế gia đình

Công nghệ May và Thời 

trang 150 7.84 Khá                 

7 12152093 Thái Thị Anh Trinh Nữ 23/11/1994 Ninh Thuận 12152 Kinh tế gia đình

Công nghệ May và Thời 

trang 150 7.50 Khá                 

8 12742153 Bùi Xuân Quân 20/03/1994 Lâm Đồng 12742

Công Nghệ kỹ thuật 

điện - điện tử Điện - Điện tử 115 6.42

Trung 

Bình          

- Sinh viên muốn được tốt nghiệp vui lòng xác nhận có đăng ký xét tốt nghiệp gửi mail về 

hanhptt@hcmute.edu.vn hoặc nộp đơn xin xét TN trực tiếp gửi cô Hạnh - phòng A1.201 trước ngày 

11/1/2017.


